
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - NGÀY 22/12
Thời gian thực hiện chủ đề: 5 tuần (từ ngày 08/12/2025 - 09/01/2026)

CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: Động vật sống dưới nước - 1 tuần: Từ ngày 29/12 - 02/01/2026

                       GV dạy sáng: Chu Thị Thu Phương;  Chiều: Nguyễn Thị Oanh     

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cô đón trẻ, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định, cô cho trẻ đọc 
đồng dao “con Cua mà có 2 càng”, cô trò chuyện với trẻ về động vật biển cung 
cấp nhiều chất dinh dưỡng như" Cá thu, tôm, cua và 1 số động vật để làm thuốc. 
Cô điểm danh trẻ.

Đón trẻ, 
chơi - 

Thể dục 
buổi sáng
(80-90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Gà gáy sáng
- Tay: Vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
- Lưng, bụng lườn: Cúi người về trước, ngửa người ra sau
- Chân: Ngồi xổm đứng lên. Bật tại chỗ.
- Vận động theo nhạc vào thứ 3,5
* Mục tiêu
-  Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo 
bản nhạc.
* Chuẩn bị
- Sân tập bằng phẳng, gậy, hoa tay, vòng thể dục, nhạc.
* Tổ chức hoạt động
1. Khởi động: Cho trẻ vòng tròn, đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, đi 
bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường, 
chuyển đội hình thành 3 hàng.
2. Trọng động: Trẻ nghe và tập theo nhạc, theo nhịp hô của cô các động tác: hô 
hấp, tay, lưng-bụng-lườn, chân. Mỗi động tác tập 3 lần 8 nhịp. Thứ 2,4,6 tập 
với vòng, gậy; Thứ 3,5 tập với hoa tay.
3. Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 3-4 vòng, hoặc chơi trò chơi “Cá bơi”.

Hoạt 
động học
(25-30p)

Thể dục
- Bò chui 
qua cổng
- Trò chơi: 
Gấu và 
người thợ 
săn

Khám phá 
KH

Động vật 
sống dưới 
nước

Tạo hình
- Tạo hình con cá 
bằng lá cây 
(EDP)

NGHỈ TẾT 
DƯƠNG 

LỊCH

Âm nhạc
- Dạy VĐ: Cá 
vàng bơi

(Nghỉ hoán 
đổi dạy bù vào 

thứ 7 ngày 
10/01/2026)

Hoạt 
động chơi 
ngoài trời
(30-40p)

- Trải nghiệm: Làm bánh đa nem, làm cơm nắm…pha nước cam, chanh (ST)
- Trò chơi: Tạo dáng, bắt chước tiếng kêu, thỏ tìm chuồng, con muỗi, bắt bướm, 
Gấu và người thợ săn… (Đ/c: Phạm Tuyết Thanh dạy thay)
- Chơi tự do:  Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi ở góc vận động, chơi" "trồng rau, 
bày mâm ngũ quả, chăm sóc con vật, trồng giá đỗ... với cát, nước, các vật liệu 
ngoài thiên nhiên…"

Chơi, 
hoạt động 
ở các góc
(40-50p)

* Nội dung:
- Góc phân 
vai: Nấu ăn. 
Bác sỹ

* Mục tiêu góc 
chơi: 
- Trẻ biết bắt 
chước công việc 
của cô 

* Đồ chơi 
học liệu: 
- Bô nấu ăn, 
bộ bác sỹ

 * Tổ chức hoạt động:
1. Ổn định tổ chức và thỏa thuận 
trước khi chơi: Cho trẻ chơi tung 
còn về các góc và gọi tên các 
góc, cho trẻ lấy kí hiệu cài vào 



- Góc xây 
dựng: Xây 
dựng ao cá
- Góc sách: 
Đếm trong 
phạm vi 5, 
cho trẻ xem 
sách tranh
truyện về thế 
giới động 
vật.
- Góc thiên 
nhiên: Xếp 
ao cá bằng 
cát, sỏi…

nấu ăn , bác sỹ.
- Trẻ biết xây 
dựng ao cá, trẻ 
biết đếm số cá, 
cua, tôm trong 
phạm vi 5.
- Trẻ biết xếp ao 
cá bằng cát, sỏi và 
thả động vật sống 
dưới nước vào ao.
(Đ/c: Phạm 
Tuyết Thanh dạy 
thay)

- Khối gỗ, 
nút nhựa, 
gạch nhựa
bộ xếp nút, 
cây hoa, sỏi, 
cây xanh
- Con cá, 
cua, tôm cho 
trẻ đếm, thẻ 
số 5, sách 
tranh truyện 
về thế giới 
động vật. 
Cát, sỏi và 
con giống…

góc chơi mà trẻ thích. Trẻ về góc 
chơi lấy đồ chơi ra chơi, nhắc trẻ 
sử dụng đồ dùng, đồ chơi đúng 
cách. 
2. Quá trình chơi: Cô bao quát 
động viên khuyến khích trẻ thể 
hiện đúng vai chơi của giúp đỡ 
trẻ khi cần, gợi ý trẻ liên kết 
các góc chơi với nhau
3. Nhận xét và kết thúc buổi 
chơi:  Cô đi nhận xét từng góc 
chơi, tập trung trẻ về góc chơi 
có nhiều sản phẩm mới, sáng 
tạo, trẻ cùng quan sát, nhận 
xét, trẻ cùng nhau thu dọn đồ 
dùng, đồ chơi.

Ăn trưa
(60-70p)

- Cô cho trẻ vệ sinh ăn trưa, cho trẻ ăn đúng giờ động viên trẻ ăn hết xuất, ăn từ 
tốn, nhai kỹ, giới thiệu các món ăn và trò chuyện về cách chế biến các món ăn 
hàng ngày.

Ngủ trưa
(140-
150p)

- Cho trẻ kê phản ngủ, dải chiếu, xếp gối, cho trẻ nằm vào đúng chỗ của mình, cô đóng 
bớt cửa, tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, vỗ về những trẻ khó ngủ.

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ động viên 
trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện cười đùa trong khi ăn
- Trò chơi 
mới: 5 con 
cua đá
- Đọc thơ: 
Thuyền lá và 
những chú 
cá con.

- Cho trẻ học 
tiếng anh
- Trò chơi: 
Bé nào chọn 
đúng

- Cho trẻ HĐ ở 
phòng thư viện
- Nhận dạng chữ 
cái e,ê

NGHỈ TẾT 
DƯƠNG 

LỊCH

NGHỈ TẾT 
DƯƠNG 

LỊCH

Chơi, 
hoạt động 

theo ý 
thích

(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ
(60-70p)

- Cho trẻ vệ sinh cá nhân, trẻ QS tranh và gọi tên, vận động của con vật sống 
dưới nước, cho trẻ chơi xếp hình con vật yêu thích, cho trẻ xem sách truyện tranh 
Ebook và phim hoạt hình "Tôi yêu Việt Nam"tập 16: Rừng đào trĩu quả-an toàn 
khi ngồi trên ô tô, vệ sinh cá nhân, trả trẻ.

                                                                                      Ngày 27 tháng 12 năm 2025
                    CM ký duyệt                                                                 Người lập

               Phạm Tuyết Thanh                                 Chu Thị Thu Phương   Nguyễn Thị Oanh
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